
Tuân thủ vứt rác đúng cách. 

3 nguyên 
tắc vứt rác 

①Vứt đúng rác đã quy 
định 
②Vứt đúng ngày quy 

định 
③  Vứt đúng chỗ quy 
định 

Quy tắc 
cơ bản 

●Rác cháy được (không tính cành cây cắt tỉa, lá rụng) và rác không cháy được cho riêng vào túi rác đúng 
quy định của mỗi loại. 
●Nếu cho vào túi rác quy định mà không buộc miệng túi lại được thì là loại rác khổ lớn 

●Vứt trước 8:30 sáng vào các ngày thu gom rác. 

●Vào ngày lễ hay cuối năm cũ, đầu năm mơí, xin hãy xem lịch vứt rác của khu vực Ueki. 

Hãy cho rác vào túi rác đúng loại được chỉ định rồi vứt rác 
(không bao gồm cành cây cắt tỉa, lá rụng). 

Túi rác 
chỉ định 

Túi trong 
suốt 

 túi đựng rác trong suốt từ 45l trở xuống." 

Bếp ga 

Nệm 

Rác khổ lớn 

Tháng 1 lần 

Đồ đạc 
trong nhà 
làm bằng 

gỗ 
Xe đạp 

●Các loại rác không cho vào túi rác 

chỉ định 
●Xe đạp hỏng thì hãy dán rõ giấy 

đồ không còn dùng.  
●Hãy xoá số đăng ký chống trộm 

trước khi vứt xe đạp. 
●Nệm lót, chăn, thảm… bọc giấy 

lại rồi mới vứt 

Chăn đệm, 
thảm v.v (buộc 

lại rồi vứt) 
Bàn 

Lò vi 
sóng 

Giấy vụn Sản phầm 
bằng nhựa 

Vải vụn Các loại 
đồ da 

Rác cao 
su 

Gỗ vụn Cỏ, hoa, 
bãi cỏ 

Các chất chống 
ẩm và chất làm 
lạnh 
Các loại thuốc 
uống 

Lá rụng và cành 
cây cắt tỉa 

Túi trong 
suốt 2 lần một tuần 

Túi rác 
chỉ định 

Rác cháy được  

Rác nhà 
bếp (rác 

tươi) 

Đây là bảng giải thích đơn giản về quy định vứt rác của khu vực Ueki 
Đối với loại rác không được đăng lên, xin hãy liên hệ bộ phận môi trường, phòng kế hoạch tổng hợp, quận Kita-
ku (096-272-1112) 

Loại 
rác 

①Rác cháy được  

②Rác không cháy được

（Rác chôn lấp） 

③Rác khổ lớn 

④Rác tái chế 
 
 

Khu vực 
vứt rác 

①Rác cháy được・・・・・・・Khu vực vứt rác cháy được 

②Rác không cháy được（Rác chôn lấp）・・・Khu vực vứt rác cháy được 

③Rác khổ lớn・・・・・・・・Khu vực vứt rác cháy được 

④Rác tái chế・・・・・・・・Khu vực đã được chỉ định tại địa phương (xin hãy xác nhận với tổ tự quản 
               địa phương) 

Loại túi thu 
gom chỉ 

định 

Túi dành cho 
rác cháy được 

Túi dành cho rác 
không cháy được 

Cách vứt rác và cách phân loại rác (đối với rác tái chế xin hãy xem mặt sau) 
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Rác do chuyển nhà, bỏ nhiều rác ra  
một lúc khi dọn nhà, bánh xe, thiết bị  
chữa cháy, bóng đèn, rác thải do hoạt  
động kinh doanh, ti vi, tủ lạnh điều  
hoà, máy giặt, máy vi tính v.v.  

Xin hãy yêu cầu nơi mình đã mua 
hoặc doanh nghiệp được cấp phép, 
doanh nghiệp chuyên môn thu gom. 

là Rác mà thành 
phố không thu 

gom 

Sẽ không đuọc vứt 
tại chỗ gom rác 
thông thường 

Rác không cháy 
được 

Tháng 1 lần 

Các loại 
thuỷ tinh 

Các lọai gốm 
sứ 

 

●Các đồ vật hư hỏng hay kính v.v là đồ 
vật nguy hiểm, dễ gây cháy nổ thì bọc lại 
bằng giấy v.v. và xin ghi bên ngoài là 

「Nguy hiểm」 
 

●Đồ không cho vào các túi rác chỉ định 
thì là rác khổ lớn 

Các loại gạch, 
bê-tông Gương 

「Ứng dụng phân loại 

rác」 (app) 

Chúng tôi đang cung cấp "Ứng dụng phân 
loại rác" có chức năng thông báo ngày thu 
gom rác tới người dùng. 
Xin hãy tải ứng dụng này từ mã QR code và 
sử dụng trên điện thoại hay máy tính bảng. 

Túi rác 
chỉ định 



Cách vứt rác và cách phân loại rác tái chế 
Xin hãy vứt dựa theo thời gian và địa điểm do địa phương quyết định.(Tháng 2 lần) 

 

Loại lon/
hộp 

Không dẫm bẹp (để nguyên như 
ban đầu) Nhét vào 

●Rửa xong giũ sạch nước, không cho dị vật vào. 

●Cho hộp nhôm, thép vào. 

●Đồ rỉ sét và giẫm bẹp thì cho vào rác 「Sản phẩm kim 

loại」 

●Can đựng dầu thì rửa sạch rồi cho vào rác 「Sản phẩm kim 

loại」 

Chai thủy 
tinh 

Chai loại 1.8L 
Chai bia 

Nắp kim loại (sản 
phẩm kim loại) 

Bỏ nắp 

Nắp nhựa (loại nhựa khác) 

●Rửa rồi giũ sạch nước, không cho dị 

vật vào. 
●Chỉ cho chai loại 1.8L   Chai bia 

●Chai đựng dầu thì rửa cho vào rác 

「Chai」 

Loại rác 
「Chai」 

Nắp kim loại 
(sản phẩm kim 
loại) 

Nắp nhựa (loại 
nhựa khác) 

●Rửa rồi giũ sạch nước, không cho dị vật 

vào. 
●Chai hư vỡ thì cho vào rác 「Không cháy 

được」 

●Vòi nhấn và đầu xịt thì cho vào 「Rác 

nhựa khác」 

Rác cháy được  

Dùng hết bên 
trong chai lọ 
hoặc làm cứng 
(dầu) bên trong 
chai. 

Chai nhựa 
Chai nhựa trong 
(PET) 

Tháo nắp và nhãn. 

（Rác nhựa khác） Rửa sạch bên trong dập bẹp rồi vứt. Khay màu 
trắng ●Đồ không màu (chỉ có màu 

trắng) 
●Rửa, giũ sạch nước rồi vứt 

Bao bì và đồ 
đựng bằng 
nhựa khác 

Ký hiệu này 

Thùng xốp, hộp xốp 
(cái nào to thì chia 
thành các mảnh 
nhỏ) 

Bao bì thuốc 

Hộp đựng cơm hộp - rau củ 
quả 

Vòi nhấn và đầu 
xịt thì lấy ra 

Tháo nắp và 
nhãn. ●Dùng hết bên trong chai 

lọ, lau sạch hoặc rửa, giũ 
sạch nước rồi vứt 
●Nắp và nhãn chai lấy ra 

rồi vứt cùng với nhau 

Đồ làm từ 
kim loại, đồ 
điện tử gia 

dụng cỡ nhỏ 

Nếu để không 
vừa vào các 

thùng tập kết 
rác thì là 

「Rác cỡ 

lớn」 

Nắp kim loại (sản 
phẩm kim loại) 

Đồ kim loại khác 

Dùng hết bật 
lửa 

Đồ chơi có chứa 
kim loại 

Nhiệt kế cơ thể 
điện tử 

Vật sắc cạnh, dao 
kéo...đảm bảo an 
toàn, không gây 
nguy hiểm khi 
vứt 

Phần vải, nhựa nylon 

cho vào 「Rác cháy 

được」 

Đối với các loại rác 
như thảm điện v.v. thì 
tháo chốt cắm và dây 
điện ra rồi vứt 
Phần thảm điện cho 

vào 「Rác cỡ lớn」 

Báo 

・ 
Tờ rơi  

Không thu 
gom rác vào 
ngày có mưa 

●Không trộn lẫn 
rác khác vào 
ngoại trừ giấy 
báo, tờ rơi quảng 
cáo. 
●Buộc bằng dây 
lại hình chữ thập 

Thùng cát 
tông 

Không thu 
gom rác vào 
ngày có mưa 

●Gập lại với 
độ lớn trong 
vòng 1m 
●Buộc bằng 
dây lại hình 
chữ thập 

Sách- loại 
rác giấy 

khác 

Không thu 
gom rác vào 
ngày có mưa 

●Buộc bằng 

dây lại hình 
chữ thập 

Hộp giấy 

Không thu 
gom rác vào 
ngày có mưa 

Rửa Làm khô Cắt và mở ra Nắp cho vào  「Rác 

nhựa khác」 

Cắt rồi lấy ra 

●Trên hộp giấy đựng đồ uống có ký hiệu 

 

 

 

●Bên trong có phủ lớp nhôm là 「Rác cháy 

được」 

Buộc bằng dây 

Quần áo, 
vải vóc cũ 

Không thu 
gom rác vào 
ngày có mưa 

●Quần áo, khăn trải giường, khăn 
tắm, v.v. (Đồ lót, tất, rèm, chăn và 

các vật dụng từ vải là 「Rác cháy 

được」 

●Giặt rồi vứt 

●Buộc bằng dây lại hình chữ thập 

Đèn huỳnh 
quang, 

bóng đèn, 
nhiệt kế 

thủy ngân 

●Ngay cả đồ nứt, 
vỡ thì cũng phải 
đảm bảo an toàn, 
không gây nguy 
hiểm khi vứt 

Ắc 
quy, 
Pin 
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Chai loại 1.8L Chai bia 

Đồ điện tử gia dụng cỡ 
nhỏ 

Chai xịt thì dùng 
hết bên trong chai 
rồi tạo lỗ trước 
khi vứt 


